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NGHỊ ĐỊNH
Hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận chủng loại gạo xuất khẩu vào EU để được hưởng ưu đãi hạn ngạch
(QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO XUẤT KHẨU)
Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ  ………………………………………………….;
Theo đề nghị kèm theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận chủng loại gạo xuất khẩu vào EU để được hưởng ưu đãi hạn ngạch.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Nghị định này quy định về chứng nhận chủng loại gạo được hưởng chế độ ưu đãi về thuế quan, phi thuế quan khi xuất khẩu vào châu Âu theo hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất khẩu gạo vào châu Âu theo Hiệp định  EVFTA. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

QUY TẮC CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO

 
Điều 4. Tiêu chí cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo 
1. Gạo được sản xuất từ giống lúa có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.
2. Giống lúa được gieo trồng trên diện tích đất có địa chỉ rõ ràng (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, tổ/thôn).  

3. Đơn vị xuất khẩu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận phải thực hiện thông báo với tổ chức cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo trước khi sản xuất theo mẫu ban hành tại Phụ lục… kèm theo Nghị định này.
4. Trong quá trình sản xuất phải có sự kiểm tra 01 lần kèm theo tổ chức khảo nghiệm được chỉ định ở giai đoạn trước thu hoạch trong vòng 20 ngày theo nội dung quy định tại phụ lục … kèm theo Nghị định này.

(về diện tích, vùng trồng, độ thuần kèm theo giống trên đồng ruộng theo Mẫu số [A.1]  quy định tại Phụ lục [A]  ban hành kèm theo Nghị định này- đưa nội dung vào phần Phụ lục)

5. Lúa sau khi thu hoạch được phơi, sấy; phải bảo quản, xay, xát, chế biến đóng gói tại cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Chương III
CHỨNG NHẬN CHỦNG LOẠI GẠO
Điều 5. Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này
1. Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) đến bộ phận Một cửa Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là tổ chức cấp giấy chứng nhận).
a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có đóng dấu kèm theo cơ sở đối với văn bản do cơ sở ban hành.

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian trả lời tính đầy đủ kèm theo thành phần hồ sơ:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

4. Cách thức nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua dịch vụ khác theo quy định kèm theo pháp luật.

5. Cách thức trả kết quả: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
6. Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt được công chứng hoặc bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận kèm theo cơ quan dịch thuật.

7. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính xác thực kèm theo hồ sơ đã nộp.

Điều 6. Cấp, cấp lại, thu hồi  giấy chứng nhận chủng loại gạo
1. Cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo: tổ chức, cá nhân phải đáp ứng quy định tại Điều 4 kèm theo Nghị định.
a) Hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận truy xuất và xác thực chủng loại gạo theo Mẫu số ……. quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Hợp đồng, hoặc thỏa thuận mua bán;
Biên bản kiểm tra kèm theo tổ chức khảo nghiệm trước khi thu hoạch lúa theo mẫu tại phụ lục … kèm theo Nghị định này;
Quy trình sản xuất hàng hóa theo mẫu tại phụ lục…kèm theo Nghị định này;

Hợp đồng liên kết sản xuất chủng loại lúa, gạo (nếu có);

b) Trình tự cấp giấy giấy chứng nhận:

 Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, tổ chức cấp giấy chứng nhận tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cấp lại Giấy chứng nhận chủng loại gạo
a) Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy chứng nhận loại gạo cấp lại Giấy chứng trong các trường hợp sau đây: giấy chứng nhận chủng loại gạo bị mất, thất lạc, hư hỏng, hoặc hỏa hoạn.

b) Hồ sơ cấp lại: đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận chủng loại gạo theo Mẫu số  quy định tại Phụ lục... ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Trình tự thực hiện: Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, tổ chức cấp giấy chứng nhận tổ chức thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thu hồi Giấy chứng nhận chủng loại gạo 
a) Giấy chứng nhận chủng loại gạo bị thu hồi trong những trường hợp sau: giấy chứng nhận chủng loại gạo đã cấp không phù hợp về chủng loại gạo; phát hiện gian lận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo; thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo thông báo bằng văn bản đề nghị hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại gạo đã cấp.

b) Trường hợp không thể thu hồi được Giấy chứng nhận chủng loại gạo đã cấp, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thông báo bằng văn bản cho Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan có thẩm quyền và nước nhập khẩu về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận chủng loại gạo đã cấp, đồng thời nêu rõ lý do.

Điều 7. Trách nhiệm cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo 

1. Tuân thủ quy trình cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo.

2. Lưu trữ hồ sơ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
3. Trả lời, giải đáp thắc mắc kèm theo thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin khai báo và xác định chủng loại gạo.

2. Làm việc với nhà sản xuất để yêu cầu kê khai xuất xứ và cung cấp các chứng từ chứng minh chủng loại gạo đáp ứng tiêu chí xuất xứ trong trường hợp thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo là thương nhân xuất khẩu nhưng không phải nhà sản xuất ra chủng loại gạo xuất khẩu đó.

3 Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều  9 Nghị định này.

4. Thông báo kịp thời cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo về Giấy chứng nhận chủng loại gạo đã được cấp bị từ chối.

5. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thông tin và tài liệu liên quan phục vụ công tác xác minh chủng loại gạo và bố trí đi kiểm tra tại cơ sở sản xuất theo yêu cầu kèm theo cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo hoặc cơ quan có thẩm quyền kèm theo nước nhập khẩu.
Điều 9. Lưu trữ hồ sơ
1. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó dưới dạng văn bản hoặc dạng điện tử trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày cấp.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo và các chứng từ liên quan đến việc đề nghị cấp đó dưới dạng văn bản trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo.

3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác về lưu trữ hồ sơ tổ chức, cá nhân cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo đề nghị cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo hiện theo quy định kèm theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Điều ước quốc tế đó.

Điều 10: Phí, lệ phí

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2020.

Điều 12. Quy định chuyển tiếp

Đối với số lượng gạo đã được sản xuất trước khi Nghị định có hiệu lực tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Chứng nhận chứng nhận chủng loại không phải thực hiện khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Nghị định này.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban kèm theo Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban kèm theo Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương kèm theo các đoàn thể;

- Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (3b).
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